
BỘ KHOA HỌC VÀ 
CÔNGNQHỆ 

B ộ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỀN 
NÔNG THÔN 

Mí l % " m 

UttOA / / ọ y ^ N Ì ẵ ỉ O A HỌC THÚY LỢI MIỀN NAM 

H Ọ 

Đề tài độc lập cáp nhà nước 

N G H I Ê N CỨU Đ Ề X U Ấ T C Á C GIẢI P H Á P K H O A H Ọ C CÔNG N G H Ệ 
P H Ụ C VỤ X Â Y DỰNG H Ệ THÔNG ĐÊ BIỂN, Đ Ê N G Ă N M Ặ N 

CỬA SÔNG N A M BỘ 

Chủ nhiệm đề tài: GS.TS. Trần Như H ố i 

Sản phẩm 8 

B Á O CÁO 

Đ Á N H GIÁ S ơ BỘ HIỆU QUẢ MÔI TRƯỜNG 
KINH T Ế - X Ã HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG SINH THÁI 

Thực hiện: Trần Như H ố i 

TP. H Ồ CHÍ MINH - 2002 

Ji i<nnz 
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ì. Hiện trạng môi trường kinh t ế - xã hội 

Vùng ven biển Nam Bộ là vùng kinh tế với 3 ngành nghề chính: nông nghiệp, 
thủy hải sản, lâm nghiệp. 

Ngành thủy hải sản có vị trí quan trọng trong vùng và cả nước. Đây là vùng 
nuôi tôm biển lớn nhất. Theo báo cáo của ngành Thủy sản tại hội nghị Cà Mau 
(3/1/2002) về nuôi trồng thủy sản các tỉnh ven biển, tổng diện tích nuôi trồng thủy 
sản (ngọt, lợ, mặn) của các tỉnh ven biển Nam Bộ trong năm 2001 là 396.969 ha, 
bằng 67.24% diện tích của cả nước, cho sản lượng 438.221 tấn, bằng 49.26% sản 
lương của cả nước.Chỉ riêng vùng bán đảo Cà Mau, kim ngạch xuất khẩu hiện nay 
chiếm khoảng 1/3 tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản cả nước 

Qua trình phát triển mở rộng diện tích nuôi tôm ở các tỉnh ven biển Nam Bộ từ 
nậm 1995 đến n ă m 2001 chỉ ra ở bảng B.X-5 

Bảng ỉ: Diễn biến diện tích (ha) nuôi tôm của các tỉnh 

Tĩnh 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Long An 209 597 803 1.035 1.355 2.378 3.990 

Tiền Giang 2.690 2.740 3.080 3.165 3.896 3.940 3.995 
Trà Vinh 3.950 3.941 2.102 6.000 8.500 21.000 25.400 
Bến Tre 21.196 21.198 16.932 20.081 27.863 33.928 35.583 

Sóc Trăng 18.481 19.607 23.676 29.467 34.096 37.554 39.000 
Bác Liêu 40.400 40.831 40.737 37.715 37.874 48.070 58.591 
Cà Mau 104.418 82.962 82.826 103.559 98.890 100.662 209.00 

Kiên Giang 6.471 4.827 4.269 9.922 9.974 14.378 21.410 
Tổng cộng 197.815 176.703 174.425 210.448 222.448 261.910 396.969 

Tuy nhiên, dịch bệnh, vệ sinh môi trường kém làm tôm chết hàng loạt là nỗi lo 
triền miên dai dẳng của người nuôi 

về nông nghiệp, diện tích tự nhiên khoảng 1.386.000 ha dân số khoảng 
4.450.000 người, có 66% đất đai được dùng để sản xuất nông nghiệp, trong đó có 
82,1% cho trồng trọt, 17,9% cho nuôi trồng thủy sản Trên đất cây hàng năm, tỷ lệ 
diện tích Ì vụ lúa chiếm tới 58,7%, 22,5% sản xuất 2 vụ, chỉ khoảng 8% sản xuất 
3 vụ, bởi do xâm nhập mặn, thiếu nước tưới để tăng vụ, vì vậy sản lượng lương 
thực hàng năm thấp. Tỷ lệ đô thị hóa khoảng 16%. Các đô thị tập trung ở ven các 
con đường quốc lộ có vị trí sâu trong đất liền, ven bờ biển chỉ có các thị trấn nhỏ. 
Các tuyến dân cư chạy dọc theo các bờ kênh rạch lớn, các ưục đường bộ, các 
giồng cát. Dân cư nông thôn phân bố theo tuyến kết hợp điểm. Các điểm dân cư 
là các thị tứ (ngã 3, ngã 4 sông hoặc các đường giao thông) và các cửa kênh lớn 
thông ra biển. Phần lổn các khu vực của vùng ven biển Nam Bộ là vùng sâu vùng 
xa nên trình độ phát triển thấp. Hạ tầng cơ sở, đặc biệt là giao thông bộ phát triển 

GS. TS Trấn Như Hối và các cộng sự - Viện Khoa học Thúy tội Miền Ham Ì 
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kém, nên đi lại học hành, chữa bệnh khó khăn, không có điều kiện để tiếp xúc 
giao lưu văn hóa. về y tế, tuy đã có bệnh viện đến cấp huyện, trạm xá đến cấp 
xã, nhưng cơ sở vật chất,trang thiết bị y tế qua nghèo nàn, thầy thuốc qua thiếu, 
về giáo dục thì thiếu trường lớp, thiếu giáo viên, điều kiện dạy và học gặp nhiều 
khó khăn nên phát triển thấp. Đại bộ phận nhân dân phải sống trong những căn 
nhà lá đơn sơ chật hẹp, ẩm thấp bên các bờ kênh, thiếu nguồn nước sạch để ăn 
uống và sinh hoạt. Đời sống nhân dân thấp kém và không ổn định do sản xuất lệ 
thuộc thiên nhiên, việc nuôi trồng thủy sản bấp bênh thường gặp rủi ro do môi 
trường gây nhiễm bệnh tật. Mặt khác, hệ thống đê biển chưa đáp ứng yêu cầu 
phồng chống thiên tai, nến khi có triều cường, bão lớn xảy ra thường gây thiệt hại 
về người và tài sản. 

về lâm nghiệp, vùng ven biển Nam Bộ có diện tích rừng ngập mại} lớn nhất 
cả nước. 

Trong điều kiện tự nhiên vùng ven biển được hiểu là vùng ngập triều với 
nguồn gốc nước biển. Theo cách phân khu của các chuyên gia thì ở vùng bãi bồi 
có thể chia thành 3 khu vực: 

-Rừng phòng hộ ngập mặn ven biển: Theo thống kê mới nhất của Phân Viện 
Điều tra Quy hoạch rừng l i , thì năm 2001 loại rừng này còn chiếm diện tích 
45.790ha. Tính chất đất ở rừng ngập mặn ven biển thay đổi từ loại bùn loãng đến 
tương đối chặt, chủ yếu là sét và thịt nặng- Nước thuộc loại mặn và lợ mặn, với 
các đặc trưng: Độ chua của đất 6,25-8,39, pH của nước 7,14-8,07, độ mặn của đất 
2,98-7,15% và của nướclà 13,9-28,8%. 

-Vùng đệm : Vùng đệm chỉ được thể hiện rõ ỏ các giải phía Đông như ở Bến 
Tre, Trà Vinh, Bạc Liêu, Đầm Dơi và ở phía Tây phần cửa Lớn, cửa Bảy Hấp và 
cửa Ông Đốc. Đây là nơi có quần thể thực vật tương đối dày đặc, ngập nước biệỊỊi. 
với triều cao và rất cạo. Đ ộ mặn của đất và nước tùy thuộc vào khoảng cách tới 
biển(đường viền rừng phòng hộ). Đất cố thành phần cơ giới nặng và khá chặt(sét 
đến đất thịt nặng). Đất trung tính tương đối giàu mùn, đạm và nghèo lân, hàm 
lượng M g

2 + cao hơn hẳn Ca
2

"", độ pH của nước 6,7-7,3, hàm lượng N= 0,11-0,21 
mg/ Ì, độ mặn 3,6-9, Ì %0 vào mùa khô và nước khá nhạt vào mùa mửa. Ở vùng 
này nếu có kênh rạch dẫn nước mặn có thể phát triển nuôi tôm sú với quy mô vừa 
phải đáp ứng khả năng cấp nước biển sạch và tự làm sạch. 

Cũng ở vùng này có một số khu cao (giồng) có thể trồng các loại cây ăn qua 
thích hợp và thậm chí có thể đắp bờ bao trồng lúa mùa. 

Rừng có độ tuổi 8-10 năm, trữ lượng gỗ không lớn nhưng lại là nơi quy tụ các 
loài chim, các loài ong và một số loài thú như chồn, sóc kể cả một vài loài khỉ, 
Một loạt các lâm ngư trường được thành lập trong khu vực này, góp phần bảo vệ 
và phát triển rừng ngập mặn. 

GS. TS Trần như Hối và các tộBQ sự - Viện Khoa họe Tỉtuỷ lợi Miên Ham 2 
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-Vùng kinh tế ven biển: Đây là vùng khá rộng không còn bị ngập triều nhưng 
mực nước dưới đất cao và nói chung là mặn trừ một số giồng cát lớn có thấu kính 
nước ngọt với trữ lượng tạm đủ cung cấp cho sinh hoạt và tưới cây vườn của các 
cư dân. Ớ rìa ngoài thường còn bảo tồn được rừng tự nhiên với các loại chà là, 
ráng, giá, lức... còn sót lại ít đước, dà. Bên trong phát triển rừng trồng như bạch 
đàn, dừa, keo, tràm. Đất ở vùng này phần lớn là sét, thịt nặng và nhiều nơi có lớp 
đất phèn tương đối dày, lượng mùn cũng khá dồi dào. Thành phần và tính chất các 
lớp đất cho thấy vùng Hà Tiên đất rất chua (pH khô 1,62-2,71) ở các nơi khác ít 
chua hơn (pH khô lớp mặt 4,64-6,04 ở bán đảo Cà Mau, 5,68 ở Duyên Hải của 
Trà Vinh, trung tính ở Sóc Trăng). 

Khu hệ thủy sinh thiên hẳn về nước mặn và đặc trưng cho dạng môi trường 
nước giàu dinh dưỡng và có mức độ nhiễm bẩn vừa. 

.'. Việc khai thác qua mức rừng ngập mặn nhất là nạn phá rừng tràn lan để làm 
vuông tôm như ở Đất Mũi, Đầm Dơi các năm 1991-1992 và cao trào trong các 
năm 1998-2002 ở ven biển bán đảo Cà Mau đã làm suy thoái nghiêm ữọng rừng 
ngập mặn dẫn tới một cân bằng mới bất lợi, bởi quan sát thấy độ tích lũy lưu 
huỳnh (S) ở đáy vuông tôm cao gấp 3-4 lần thông thường, là yếu tố tạo phèn 
mạnh trong vuông tôm. 

Hóa chất dùng trong nông nghiệp cũng đã được ghi nhận làm xuất hiện dư 
lượng thuốc trừ sâu ỡ ven biển, cũng đã ghi nhận ô nhiễm kim loại nặng, ô nhiễm 
dầu vùng ven biển 

Các sự cố về môi trường đã xảy ra là việc cháy rừng ngập mặn và phòng hộ 
các năm 1987, 1993, 1995, 1998, và đặc biệt nghiêm trong là cháy rừng Ư Minh 
Thượng, u Minh Hạ vào mua khô năm 2002. Trong các tình huống sự cố về môi 
trường việc đối phó thường bị động, chưa có biện pháp dự liệu trước, chưa từng dự 
báo tình huống tập dượt, cũng như hợp đồng diễn tập phối hợp tác chiến khi sự cố 
xảy ra. Việc phát hiện các sự cố thường chậm để lúc lây lan rộng mới bàn biện 
pháp đối phó như: các vụ cháy rừng u Minh ở các năm 1997, 2002. Chưa có lực 
lượng chuyên nghiệp và các dụng cụ, trang thiết bị chuyên dùng. Sự cố trận bão 
số 5 (Linda) đổ bộ vào đất mũi Cà Mau (2/11/1997) đã làm gẫy đổ khoảng 2000 
ha rừng đước, bần, và nước biển tràn vào các vùng có bờ bao chống mặn. 

Một số khu rừng ngập mặn vừa mang tính chất của khu bảo tồn thiên nhiên 
chưa tổ chức đầy đủ và quy củ lực lượng bảo vệ chống săn bắt thú rừng quy hiếm 
và chặt phá cây rừng trái phép. Quanh các khu rừng bảo tồn, có khoanh vùng đệm 
nhưtig quy định thiếu chặt chẽ về việc sử dụng vùng đệm này. Kỹ thuật đào kênh 
mương ngăn cách chống cháy lan rộng và dự trữ nước dập lửa nhưng không phá 
hoại môi trường sống cũng chưa được quan tâm đầy đủ. Chưa lên kế hoạch biện 

GS. 75 Trần nha HỐI vì de cộng sự - viện Khoa họe mỹ lợi Miền Nam 3 
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pháp dự phòng để dẫn và bơm nước vào khu rừng bảo tồn những năm hạn hán 
nặng kéo dài. 

Vùng ven biển Nam Bộ có vị trí cầu nối giữa kinh tế biển và kinh tế đất liền, 
là nơi giao lưu tập kết hải sản khai thác từ biển về, cũng là nơi cung cấp lương 
thực thực phẩm, trú ngư cho ngư dân ngoài biển về, là nơi có nguồn cung cấp lao 
động đ ể khai thác biển. Đây là vùng đất có vị trí quan trọng trong việc bảo vệ an 
ninh quốc phòng. 

l i . Đ á n h giá sơ bộ hiệu quả công tác đất 
Trong quá trình thực hiện đề tài: "Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khoa học 

công nghệ phục vụ xây dựng đê biển, đê ngăn mặn cửa sông Nam Bộ". Các kết 
quả nghiên cứu từng bước được tiếp thị phổ biến để áp dụng kịp thời có hiệu quả 
từ các dự án nghiến cứu khả thi đến các dự án kỹ thuật đắp đê ở các tỉnh Bến Tre, 
Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang. 

Bảng Ì trình bày cao trình đỉnh đế theo 2 cách tính 

- Kết quả tính của dự án "Quy hoạch hệ thống đê biển, đê cửa sông ĐBSCL" 
của Phân viện Khảo sát Quy hoạch Thúy lợi Nam Bộ thực hiện năm 2000 -
2001. 

- Kết quả tính của đề tài. 
Bảng 1: So sánh cao trình đỉnh đê theo 2 cách tính 
T T Tỉnh Theo nghiên cứu của 

đề tài 
Theo dự án "Quy 

hoạch..." 
Ghi chú T T Tỉnh 

ZTK (ni) 
Đê biển 

ZTK (ni) 
Đê cửa 

sông 

ZTK (m) 
Đê biển 

ZTK (m) 
Đê cửa 

sồng 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1 Long An 330 3.60 - 3.30 Đê biển không có 

Đê sông tính từ cửa 
sông 

2 Tiền Giang 3.50 3.50 -3.30 3.80 3.80-3.30 Đê biển Gò Công 1, 2. 
Đê sông tính từ cửa 
lên 

3 Bến Tre 3.50 3.50 -3 M 3.80 3.80-3.30 Đê biển Bình Đại, Ba 
Tri, Thạnh Phú 
Đê sông tính từ cửa 
lên 

4 Trà Vinh 3.50 3.50 -3.30 4.00 4.00-3.50 Đê biển Trà Vinh 1,2. 
Đê sông tính từ cửa 
lên 

5 Sóc Trăng 3.50 3.50 -3.30 4.00 4.00 - 3.50 Đê biển Sóc Trăng ì , 
2,3 
Đê sông tính từ cửa 
lên 

GS. TS Trần Nha Hôi vi các cộng sự - viện Khoa họe nùi lợi Miền Nam 4 
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6 Bạc Liêu 3.70 3.70 -330 4.00 4.00-3.50 Đê biển Bạc Liêu 

Đê sông Gánh Hào 
7 Cà Mau Tuyến ưong: 

• Tả Gánh 3.00 2.50 3.50-3.00 Đê biển Đông 
Hào - Ồng Đê biển Tây 
Đơn 

• Ông Đơn - 2.50 2.00 3.0O-2.50 2.70 - 2.20 
Tiểu Dừa 

8 

•í 

Kiên Giang 
• Tiểu Dừa -

Rạch Giá 
• Rạch Giá -

Chùa Hang 

2.50 

2.00 

2.00 2.70-2.50 

2.50 

2.70 - 2.00 

2.50 - 2.00 

Từ bảng Ì thấy rằng, dù đê đã được tính toán với mức đảm bảo cao, cao trình 
đỉnh đê vẫn thấp hơn 0.30 - 0.50m so với đề nghị của dự án: "Quy hoạch hệ thống 
đê biển, đê cửa sông ĐBSCL" của Phân viện Khảo sát Quy hoạch Thúy lợi Nam 
Bộ . 

Kết quả này đã được các đơn vị tư vấn sử dụng để thiết kế, xây dựng các đoạn 
tuyến đê trong các năm 2000 - 2002, với kinh phí 200 tỷ đồng. Các đoạn tuyến 
chính sau: 

- Tỉnh Bến Tre: Đ ế biển Bình Đại dài 46km, cao trình đỉnh đê + 3.50 

- Tỉnh Trà Vinh: Đ ê biển Hải - Thành - Hoa, Giồng Bàng, Hồ Tàu, M ỹ 
Long, Hiệp Thạnh với tổng chiều dài 31.4km, cao trình đĩnh đê + 3.50 

- Tĩnh Sóc Trăng: Đ ê biển Cù Lao Dung dài 23km, cao trình đỉnh đê + 3.50 

- Tỉnh Bạc Liêu: Đ ê biển Bạc Liếu dài 54.724km, cao trình đỉnh đê + 3.50 
- Tỉnh Cà Mau: Đ ế biển Đông Ông Đơn - Kênh 5 dài 42.2km, đê biển Tây 

Kênh 5 - Tiểu Dừa dài 93.154km, cao trình đỉnh đê + 2.50 
- Tỉnh Kiên Giang: Đ ê biển An Biện - An Minh dài 55.886km, cao trình đỉnh 

đê + 2.50. Đ ế biển Rạch Giá - Ba Hòn dài 62.341km, cao trình + 2.00. 

ni. Đánh giá sơ bộ tác động của hệ thống đê biển đến môi trường sinh thái 
vùng ven biển Nam B ộ 

VỊ trí tuyến đê biển nằm dọc theo bờ biển và cách bờ biển khoảng 300 — 
1000 m phía ngoài là dải rừng phòng hộ có tác dụng bảo vệ bờ biển và bảo vệ đê. 
Chỉ riêng ở vùng Nam Cà Mau phía biển Đông, tuyến đê chạy dọc theo mương 
Chung KiêVkênh Đầm Chim - kênh Ông Đơn - song Bảy Hấp, phía ngoài đê là 
khu rừng ngập mặn - phòng hộ bạt ngàn của các huyện Ngọc Hiển, Đầm Dơi. 

Nhiệm vụ của đê biển là ngăn mặn, chống thiên tai do bão gây triều cường 
bảo vệ sản xuất, bảo vệ dân cư và cơ sở hạ tầng, mang lại nhiều tác động tích cực 

GS. TS Trần Nhu Hối và các cộng sự - Viện Khoa học Ttiuỷ lợi min Nam 5 
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trong việc bảo vệ mồi trường sinh thái cũng như kinh tế-xã hội vùng ven biển, cụ 
thể: 

- Giảm được các thiệt hại về nông nghiệp, thủy sản, cơ sở hạ tầng, tài sản, tính 
mạng của nhân đàn vì thiên tai do bão gây triều cường, nước dâng, góp phần 
đảm bảo an toàn và ổn định cuộc sống người dân vùng ven biển, yên tâm lập 
kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất và phát triển nông thôn. 

- Đảm bảo nuôi trồng và phát triển thủy sản ven biển ổn định do không bị sóng 
gió cuốn trôi, khả năng có thể mở mang thêm nhiều diện tích nuôi trồng thủy 
sản (ước tính sơ bộ khoảng 200-300 ngàn ha). Với quan điểm quy hoạch "mở" 
mang tính định hướng trước một thị trường luôn biến động, vùng ven biển bắt 
đầu đa dạng hóa mô hình canh tác, chuyển lợi thế về tài nguyên thành lợi thế 
kinh tế; trong đó, 3 lỉnh vực kinh tế - xã hội - môi trường phải đảm bảo được sự 
phát triển bền vững. Việc điều chỉnh quy hoạch cơ cấu sản xuất (chuyên lúa, 
lúa-tôm, lúa-cá, chuyên tôm, rừng ...) là yêu cầu tất yếu và hợp lý mà thủy lợi 
là biện pháp hàng đầu. Khống có công ưình thủy lợi không thể nói đến chuyển 
đổi cơ cấu một cách bền vững. Cơ cấu đó là kết hợp hài hòa giữa nông-lâm-
ngư, gắn với chế biến và tiêu thụ để đạt giá tri cao nhất trên đơn vị diện tích. 
Việc thiếu nước ngọt ỉa hạn chế lớn nhất của vùng ven biển, nhưng không phải 
vì thế mà được phép sử dụng bừa bãi nguồn nước ngầm để nuôi trồng thủy sản. 

... Điều này sẽ cực kỳ nguy hiểm, làm nguy hại đến việc phát triển bền vững và 
ảnh hưởng đến dân sinh. cần phải đưa nước ngọt từ các công trình thủy lợi về 
cung cấp cho vùng ven biển. Ví dụ, hiện nay có khoảng 2500 ha tôm nuôi công 
nghiêp ở vùng bán đảo Cà Mau đang sử dụng nguồn nước ngầm, nên thay thế 
bằng cách dẫn nước ngọt từ công trình thủy lợi Quản L ộ - Phụng Hiệp về. Tóm 
lại, hệ thống thủy lợi (đê biển, đê cửa sông, đê bao, các cống, đập, kênh 
mương ...) là biện pháp hàng đầu cho việc chuyển đổi cơ cấu một cách bền 
vững. 

- Chủ động chống được nước mặn tràn từ biển vào các vùng canh tác nông 
nghiệp đã được ngọt hóa, giúp cho vùng canh tác có điều kiện ổn định và phát 
triển. Theo Phân Viện Khảo sát Quy hoạch Thủy lợi Nam Bộ, vùng T G L X sẽ 
ngọt hóa được khoảng 65.000 ha, vùng u Minh Thượng, Ư Minh Hạ sẽ ngọt 
hóa được 320.000 ha, sẽ có điều kiện sản xuất 2 vụ/năm, đồng thời giảm bớt 
khó khăn cho vấn đề giải quyết nước sinh hoạt. 

- Đ ố i với các vùng có nguồn nước ngọt - Đặc điểm chung đó là các vùng ven 
biển cặp sát các cửa sông và vùng nằm giữa sông Hậu và biển Tây (Tứ Giác 
Long Xuyên, Tây sông Hậu) có nguồn nước ngọt từ sông chính đáp ứng yêu 
cầu dùng nước và chỉ cần ngăn mặn bằng các cống ở các cửa phía dưới. Trong 
khu ngọt hóa do dao động triều đã bị hoành triệt nên so với mực nước trong chế 
độ tự nhiên khi chưa có các cống ngăn cách thì mực nước trung bình thấp hơn, 

BS. re Trán Như Hết và các cộng sự - Viện Khoa họe Thúy lợi Miễn Ham 6 
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mực nước đỉnh trong chu kỳ dao động triều thấp hơn, mực nước chân cao hơn. 
Mực nước trung bình ở xa cửa lấy nước thường thấp hơn tự nhiên từ 10-35 em, 
còn mực nước đỉnh so với tự nhiên thấp hơn từ 50-100 em. Do đó ở những vùng 
mà trong tự nhiên khi nước ngoài kênh rạch còn ngọt (chỉ trong một thời gian 
ngắn) có thể lấy nước tự chảy thì sau khi ngọt hóa phần lớn phải dùng động lực 
để đưa nước vào ruộng. Việc mực nước trang bình thấp hơn tự nhiên kéo theo 
hạ thấp mực nước ngầm tầng mặt, tạo ra mao dẫn lổn và tăng qua trình chuyển 
hóa phèn (nếu không dùng động lực cấp nước é m phèn lên mặt ruộng). Đ ố i với 
các cống ngăn mặn ô xa nguồn nước ngọt, đo thẩm lậu của nước mặn nên về 
mùa khô sẽ có một đoạn mang tính hệ sinh thái nước lợ và được chuyển tuần 
hoàn sang hệ nước ngọt về mùa mưa. Ở đây tồn tại các loài thủy sinh thuộc 
dạng cửa sông ven biển điển hình. Nhìn chung ở kênh rạch nội đồng vùng ngọt 
hóa, phiêu sinh vật nước ngọt chiếm ưu thế, trong thành phần động vật đáy các 
loài nguồn gốc biển chiếm ưu thế. Tuy nhiên do mức độ trao đổi nước còn hạn 
chế, rác thải phân hủy và các chất thải hữu cơ làm cho lượng DO giảm nhiều 
chỗ dưới 2,5 mg/1 sớm phát triển qua trình phú dưỡng hóa (eutriphi cation) đặc 
biệt là khu vực gần với những khu đô thị và tụ điểm dân cư. 
Đố i với vùng không có nguồn ngọt ngoại lai — Đây là những vùng được ngọt 

hóa bằng biện pháp ngăn mặn và trữ nước mưa tại chỗ như các vùng u Minh 
Thượng, u Minh Hạ, Nam Cà Mau, ven biển Bạc Liêu, ven cửa sông cần Đốt 
~ Cần Giuộc. Từ những năm 80 của thế kỷ 20 các nơi này đã có biện pháp 
ngăn mặn và khoanh vùng đắp bờ trữ ngọt mùa mưa đ ể làm thêm một vụ Đông 
xuân ngoài vụ mùa. Điển hình cho loại hình này là việc xây hồ rừng ở Ư Minh 
(khoảng 41.000 ha), nơi vừa phát triển rừng vừa dùng rừng nuôi nguồn nước 
dùng cho canh tác. Đặc điểm chung của các vùng này là đất phù sa trẻ, giàu 
mùn và chất dinh dưỡng nhưng lại là vùng đất phèn chiếm phần lớn, cao trình 
mặt đất thấp, nếu không có đê biển và bờ bao thì bị ngập triều gần như toàn 
bộ. Lịch sử đã qua cho thấy, một khi vấn đề lương thực đặt lên hàng đầu 
(những năm 76 - 88 của thế kỷ 20) thì việc trữ ngọt, é m phèn được duy trì và 
phát triển đ ể có thể sản xuất 2 vụ lúa. Nhưng đây là vùng có lợi thế nuôi trồng 
thủy sản, nến một khi lương thực tạm đủ, tiếng gọi siêu lợi nhuận của tôm, 
người dân tự động bửa đập dẫn nước mặn vào ruộng nuôi tôm, chỉ khi tôm chết 
hàng loạt, cụt hết vốn đầu tư, phá sản trắng tay, trôi dạt kiếm sống nơi khác. 
Tinh hình tôm lúa lặp lại vào các năm 1999-2000-2001, được một vụ và bắt 
đầu qua trình phá sản, do phát triển nhanh về diện tích, nhưng không đồng 
hành với phát triển hệ thống thủy lợi mặn, ươm nuôi giống tại chỗ và kiểm 
định giống nhập về. Chỉ khác là quy mô lần này lớn hơn và lấn sâu vào cả 
đoạn cuối (vùng 4) của dự án ngọt hóa Quản L ộ - Phụng Hiệp. Kết hợp giữa 
các yếu tố đất và nước mới có thể xác định mức độ thích hợp cho việc nuôi 

GS. re Trển như Hít vi de cộng sự - Viện Khoa Họe Thúy lợi Miền Ham Ì 
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tôm ở từng khu vực cụ thể và từ đó định ra các biện pháp cần thiết đ ể phát 
triển nuôi trồng thủy sản. Từ thành bại bao năm, bài học lớn rút ra là môi 
trường đất và nước nơi đây không phải lúc nào cũng thuận lợi cho việc phát 
triển nuôi tôm quãng canh, đại ưà. Bởi l ẽ , nuôi tôm theo phương thức này 
không thể áp dụng được những tiêu chuẩn chung về vệ sinh an toàn thủy sản. 
Hoàn thiện tuyến đê biển, sẽ tạo tiền đề thuận lợi cho các địa phương tập trung 
đầu tư và đổi mới nhanh công nghệ nuôi tôm. Bênh cạnh việc phải tự hoàn 
thiện và tuân thủ theo những đòi hỏi của thị trường, cần tiến tới việc xây dựng 
vùng nuôi an toàn tại các vùng nguyên liệu, muốn vậy, trứơc hết các địa 
phương phải làm thí đếm và đề xuất tiêu chuẩn về vùng nuôi tôm sạch (khâu 
còn qua yếu kém hiện nay) để Bộ Thủy Sản có thể xem xét, công bố vùng 
nuôi an toàn và nhân rộng ra, có như vậy môi trường kinh tế-xã hội, mội trường 
sinh thái vùng ven biển sẽ biến đổi theo hướng tích cực. 

- Tác động của đê biển đối với khu đệm giữa 2 vùng ngọt hóa ven biển và vùng 
ngập lũ - Đê biển sẽ tạo thêm thuận lợi về nguồn nước ngọt cho vùng này, 
trên sông chính hiếm khi nước mặn lên tới ranh giới phía dưới của vùng. Một 
đặc điểm của vùng này là khả năng tiêu úng về mùa mưa rất kém do các 
nguyên nhân: mưa tại chỗ lớn hơn vùng ngọt hóa ven biển, bị ảnh hưởng của 
nước lũ ở vung trên (một lượng lũ đáng kể tiêu qua vùng này) và mực nước của 
cửa tiêu do ảnh hưởng lũ và triều lớn vào các tháng IX đến XI. Tuy nhiên đo 
chỉ ngập úng mà không ngập lụt nên các bờ bao chống úng và giữ nước không 
cao lắm. Các dự án thủy lợi vùng này luôn phải dùng động lực để tiêu nước 
như: Ô Môn-Xà No, Bắc Mãng Thít, xẻo Mát - Cái vồn, Nam Lấp Vò .... Có 
đê biển, vùng này càng thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, điện tích lua 3 vụ 
và diện tích trồng cây ăn qua và nhiều loại đặc sản được mở rộng nhất là các 
vùng cù lao. Tuy nhiên với mật độ dân cư lớn, trao đổi nước lại bị hạn chế, táp 
quán xả rác và các chất thải trong sinh hoạt xuống kênh rạch nên môi trường 
nước bị ô nhiễm nặng, đặc biệt là quanh các tụ điểm dân cư vào mùa khô. cần 
có biện pháp giảm thiểu. 

- Diễn biến sinh thái rừng nội địa (rừng phía trong đê biển) - H ệ sinh thái rừng 
tràm sẽ chiếm vai trò độc tôn ở đây, tuy rằng lẻ tẻ cũng xuất hiện những cụm 
rừng bạch đàn diện tích không lớn lắm. Rừng tràm thích ứng với điều kiện chua 
phèn và ngập nước. Xa xưa, rừng tràm tự nhiên có gần Ì triệu ha. Trước chiến 
tranh rừng tràm còn khoảng 241.000 ha, trong chiến tranh rừng tràm bị rải chất 
độc hóa học, bị bom đạn tàn phá như d u Minh - Cà Mau mất tới 23.000 ha. 
Năm 1976 chỉ còn khoảng 142.520 ha, và thời gian 1976-1983 trung bình mỗi 
năm rừng tràm bị thu hẹp 5.000 ha tới 1985 chỉ còn khoảng 110.133 ha, sau đó 
nhờ chương trình 327, diện tích rừng tràm có tăng lên, hiện nay còn khoảng 
120.000 ha tập trung ở ven Cà Mau - Ư Minh - Rạch Gia - Hà Tiên. Rừng tràm 

GS. TS Trần như Hí! vi de cộng sự -
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và những khu vực đồng năn sậy xung quanh là nơi cư trú và kiếm ăn của nhiều 
loài động vật đặc biệt là lớp bò sát và lớp chim. H ệ sinh thái rừng tràm có vai 
ưò rất quan trọng đối với qua trình thuần hóa và phát triển vùng ven biển. Lớp 
than bùn ở rừng tràm u Minh có ý nghĩa rất quan trọng trong việc duy trì hệ 
sinh thái, hạn chế qua trình oxy hóa phèn. Khi rừng bị chặt phá và bị cháy (như 
các năm 1983, 1997, 2002) lớp than bùn bị mất đi, tốc độ phèn hóa sẽ rất 
nhanh (trong đất độ pH =2,85-3,15) hình thành thảm cỏ dày đặc khiến hạt tràm 
khó tiếp xúc với đất để tái sinh. Nạn khai thác rừng hủy diệt, nạn cháy rừng và 
cháy các thảm cỏ của vùng đệm là mối đe dọa nghiêm trọng với các khu rừng 
tràm nói chung và các khu bảo tồn thiên nhiên nói riêng, cần có biện pháp 
ngăn chặn và giảm thiểu để môi trường sinh thái vùng tiến triển tích cực. 

- Đ ế biển tạo nên tuyến giao thông bộ ven biển kết hợp an ninh quốc phòng, tạo 
thuận lợi cho đi lại giao lưu kinh tế giữa các vùng và cư dân ven biển, đồng 
thời tạo ra địa bàn định cư phân bố dân cư mới cho vùng ven biển. Tạo điều 
kiện ban đầu cho vùng ven biển phát triển nhiều mặt như mức sống sẽ được cải 
thiện, cơ sở hạ tầng được sắp xếp bố trí lại, mạng lưới giáo dục, y tế, vệ sinh 
môi trường được cải thiện, đời sống văn hóa xã hội được nâng cao đáng kể. 

- H ệ thống đê, kè, cống cùng với dải rừng phòng hộ ven biển sẽ tạo ra khả năng 
chống xói lồ bờ biển có hiệu qua, tăng phần ổn định bờ biển, đồng thời dải 
rừng phòng hộ sẽ giúp cho thủy hải sản sinh trưởng phát triển 

- H ệ thống đê biển sẽ mở rộng phạm vi ngọt hóa cho nhiều vùng, tạo thuận lợi 
cho phát triển nông nghiệp và phát triển công nghệ nuôi trồng thủy sản nước 
ngọt. Những năm đầu, nghề nuôi trồng thủy sản với nguồn giống tự nhiên trong 
môi trường nước mặn, nước lợ, sẽ khó khăn, chao đảo, thậm chí có những phản 
ứng tiêu cực của người dân đối với hệ thống đê biển, vì làm mất đi nguồn thu 
tự nhiên các hệ sinh vật và hệ thực vật từ nước lợ, nước mặn và sự mất dần các 
dải cây dừa nước, loại vật liệu chính để lợp nhà, thưng vách của cư dân. Nhưng 
đây cũng là tiền đề cho một phong trào chuyển đổi và phát triển mạnh ngành 
công nghiệp nuôi trồng thủy sản nước ngọt, sống văn minh với nhà tường, mái 
ngói khang trang trong môi trường ngọt hóa. 

- Khu rừng ngập mặn lớn nhất ven biển thuộc các huyện Ngọc Hiển, Đầm Dơi 
(tỉnh Cà Mau) nằm bên ngoài tuyến đê biển, môi trường sinh thái của vùng này 
vẫn được giữ nguyên. Trong khi một vài khu vực khác như Bình Đại, Thạnh 
Phú, Ba Tri (tỉnh Bến Tre), Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh) tuyến đê được đưa ra sát 
bờ biển, như vậy các dải rừng ngập mặn rộng lớn ở đây đã bị đê bao phía 
ngoài, do giao lưu của thủy triều vào rừng ngập mặn bị hạn chế, nên rừng dể bị 
thoái hóa và môi trường sinh thái những vùng này sẽ thay đổi và biến động 
phức tạp, cần theo dõi chặt chẽ đ ể có kế hoạch kịp thời thích hợp nhằm giảm 
nhỏ những tác động tiêu cực 
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- Khả năng ô nhiễm nguồn nước trong các kênh rạch tăng lên, đặc biệt là vào 
các tháng mùa khô, đo hệ thống cống dưới đê được đóng trong phần lớn thời 
gian đ ể ngăn mặn giữ ngọt, làm tăng sự tích lũy, tồn lưu các chất ô nhiễm. Đ ể 
giảm thiểu tình trạng này, cần thiết lập chế độ định kỳ thích hợp đóng mở cống 

- Không thể tránh khỏi những biến động về địa hình, địa mạo, dòng chảy, chất 
lượng nước, các hệ sinh thái do những thay đổi ở ven bờ từ sự bồi lắng các cửa 
kênh rạch, lượng nước ngọt xả ra biển bị giảm mạnh trong mùa khô đặc biệt là 
ở các vùng ngọt hóa như: Tứ Giác Long Xuyên, Tây Sông Hậu, u Minh, Nam 
Măng Thít. cần phải giám sát theo dõi để có điều chỉnh thích hợp 

- Đồng thời với việc xây dựng hệ thống đê biển, cũng xây đựng hệ thống đê 
sông và bờ bao các cấp tạo thành các ô khép kín có quy mô lớn nhỏ theo yêu 
cầu đ ể dự phòng sự cố vỡ đê hoặc hư hỏng cống có thể xảy ra khi gặp triều 
cường bão lớn vượt qua tần suất thiết kế sẽ hạn chế được phạm vi thiệt hại đo 
bị nước mặn xâm nhập. 

IV. Công tác giám sát môi trường 

Giám sát môi trường là phải có kế hoạch thu thập thống kê, phân tích số 
liệu từ thực địa, đó là chuối số liệu liên tục rộng khắp toàn vùng, nhờ đó có thể 
đánh giá cụ thể diễn biến trên toàn vùng, cần thiết có sự tham gia thực hiện của 
nhiều ngành như: Thủy lợi, Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy sản, Y tế, và các địa 
phương có đê biển đi qua, cụ thể nội dung theo dõi giám sát gồm: 

- Diễn biến của đường bờ biển bao gồm sự xói lở, bồi tụ, các bãi bồi và các 
bãi lở 

- Diễn biến của dòng ven bờ biển và dòng ven các cửa sông 
- Hiện tượng bồi tụ lắng đọng cũng như xói lở trước và sau cống 
- Diễn biến chất lượng nước vùng cửa sông, ven bờ biển, vùng nội địa ven đê 
- Diễn biến về môi trường sinh thái vùng ven bờ biển, vùng ven cửa sông, 

các dải rừng phòng hộ ngập mặn, các khu rừng sinh thái. 
- Diễn biến về môi trường sản xuất-nông nghiệp - thủy sản - lâm nghiệp-

công nghiệp chế biến - thương mại dịch vụ du lịch. 
- Diễn biến về môi trường xã hội dân sinh: mức sống, điều kiện sống, vệ sinh 

y tế, mặt bằng dân trí... 
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